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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 4 +
9

𝑥 − 2
 đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [3; 7] tại điểm

A. 𝑥 = 5 B. 𝑥 = 7 C. 𝑥 = −1 D. 𝑥 = 3

Câu 2. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vectơ 𝑢⃗ = (0;−3;−3), 𝑣 ⃗ = (3;−1; 0) và 𝑎⃗ = (3; 5; 6) thỏa mãn 𝑎⃗ =

𝑥𝑢⃗ + 𝑦𝑣.⃗ Cặp số (𝑥; 𝑦) là:

A. (−2;−1) B. (−2; 1) C. (1;−2) D. (2; 1)

Câu 3. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 − 6𝑥2 + 7𝑥 − 8 có đồ thị (𝐶). Tịnh tiến hệ trục tọa độ về gốc mới 𝐼(1;−5) 

theo công thức 𝑋 = 𝑥 − 1, 𝑌 = 𝑦 + 5. Trong hệ trục mới, hàm số có phương trình

A. 𝑌 = 2𝑋3 +𝑋 − 5 B. 𝑌 = 2𝑋3 + 7𝑋 C. 𝑌 = 2𝑋3 −𝑋 D. 𝑌 = 2𝑋3 +𝑋

Câu 4. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (1; 2;−2). Độ dài |𝑢⃗| bằng

A. 9 B. 5 C. 3 D. 4

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Hàm số 𝑓  liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên cho biết 𝑓  tăng trên (−∞;−5) từ −∞ đến 14, giảm trên 

(−5;−2) từ 14 đến 1, rồi tăng trên (−2;+∞) từ 1 đến +∞. Ngoài ra 𝑓(−9) = 3 và 𝑓(−1) = 8. Đặt 𝑔(𝑥) =

𝑓(−𝑥 − 1). a) Lập bảng biến thiên tóm tắt của 𝑔, ghi mốc, giá trị và giới hạn hai đầu. b) Tìm giá trị lớn nhất và 

nhỏ nhất trên [0; 8].

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 6𝑥2 − 5 nghịch biến trên khoảng (𝑚; 𝑛). Tính 𝑚+ 𝑛.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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Câu 7. Hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥). Hai điểm cực trị của đồ thị được đánh dấu là 𝐴(−2;−5) 

và 𝐵(0; 3). Gọi 𝑦CĐ là giá trị cực đại và 𝑥CT là hoành độ điểm cực tiểu của hàm số. Tính 𝑦CĐ + 𝑥CT.
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